
Giá được tính bằng VND’000 và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế
Prices are quoted in VND’000 and are subject to 5% service charge and 10% tax

12/12/2018

WINE BY THE GLASS   
RƯỢU VANG BÁN THEO LY

CHAMPAGNE – SÂM BANH

Taittinger | Brut | “Réserve” 560 | 2,800

SPARKLING WINE – VANG SỦI TĂM

Prosecco | Liquid Gold | Extra Dry | Italy 180 | 900

WHITE WINE – VANG TRẮNG

Pinot Grigio | Banfi “Placido” 180 | 900
Toscana | Italy

Chardonnay | Fleur du Cap  260 | 1,300
Western Cape | South Africa

Sauvignon Blanc | Matua Valley 260 | 1,300
Marlborough | New Zealand

Riesling (Dry) | Schloss Vollrads 310 | 1,560
Qualitätswein | Rheingau | Germany

ROSÉ WINE – VANG HỒNG

Grenache Blend | B & G “Passeport” 190 | 990
Côtes de Provence | France

RED WINE – VANG ĐỎ

Pinot Noir | Moulin de Gassac 210 | 1,050
Pays d’Oc | France

Merlot (Appasimiento) | Castelforte 220 | 1,120
IGP Delle Venezie | Italy 

Malbec | Altavista “Premium Estate” 280 | 1,390
Mendoza | Argentina

Bordeaux Blend 300 | 1,500
Domaine de Chevalier “La Petite Lune” | France



Giá được tính bằng VND’000 và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế
Prices are quoted in VND’000 and are subject to 5% service charge and 10% tax

12/12/2018

WINE BY THE HALF BOTTLE 
(375 ML)    
R Ư Ợ U  VA N G  B Á N  T H E O 
N Ử A  C H A I

CHAMPAGNE BRUT – RƯỢU SÂM BANH
Taittinger “Réserve” 1,900

Louis Roederer “Premier” 2,250

Veuve Clicquot “Yellow Label” 2,250

Bollinger “Special Cuvée” 2,600

WHITE WINE – VANG TRẮNG
NEW ZEALAND

Villa Maria “Private Bin” 850
Marlborough | Sauvignon Blanc

AUSTRALIA - ÚC

Penfolds “Koonunga Hill” 900
South Australia | Chardonnay

RED WINE – VANG ĐỎ

FRANCE - PHÁP

Perrin “La Vieille Ferme” 680
Côtes de Ventoux | Grenache Blend

AUSTRALIA - ÚC

St Hallett “Faith” | Barossa Valley 950
Shiraz



Giá được tính bằng VND’000 và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế
Prices are quoted in VND’000 and are subject to 5% service charge and 10% tax
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WINE BY THE BOTTLE 
RƯỢU VANG BÁN THEO CHAI

CHAMPAGNE BRUT – RƯỢU SÂM BANH
Taittinger “Réserve” 2,800

Veuve Clicquot “Yellow Label” 3,400

Bollinger “Special Cuvée” 4,700

CHAMPAGNE BRUT BLANC DE BLANCS  
SÂM BANH BLANC DE BLANCS

Ruinart 5,540

CHAMPAGNE BRUT ROSÉ    
SÂM BANH HỒNG
Ruinart 5,540

Laurent Perrier 6,980

CHAMPAGNE BRUT CUVÉE DE PRESTIGE  
SÂM BANH CAO CẤP

Taittinger “Comtes de Champagne” 9,750
Blanc de Blancs 

Dom Pérignon 11,590

SPARKLING WINE – VANG SỦI TĂM

Prosecco Extra Dry 900
Liquid Gold | Italy | Glera

Cava | Brut Nature  1,350
Parés Balta | Spain | Parellada-Macabeo-Xarello

ROSÉ WINE – VANG HỒNG

FRANCE - PHÁP
Château Roubine | Cru Classé 1,880
Côtes de Provence | Grenache Blend

D’Esclans “Whispering Angel” 2,100
Côtes de Provence | Grenache

Domaines Ott | Côtes de Provence 2,810
Grenache Blend 

Château de Miraval 2,390
Côtes de Provence | Grenache Blend



Giá được tính bằng VND’000 và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế
Prices are quoted in VND’000 and are subject to 5% service charge and 10% tax

12/12/2018

WINE BY THE BOTTLE 
RƯỢU VANG BÁN THEO CHAI

WHITE WINE – VANG TRẮNG

FRANCE - PHÁP

BURGUNDY

Joseph Drouhin | Macon Lugny 1,740
Chardonnay

William Fevre | Saint-Bris 1,880
Sauvignon Blanc

BORDEAUX

Domaine de Chevalier 1,770
“La Petite Lune” | Sauvignon Blanc-Sémillon

THE LOIRE VALLEY

Pascal Jolivet | Pouilly-Fumé 1,980
Sauvignon Blanc 

Henri Bourgeois “Les Baronnes” 2,060
Sancerre | Sauvignon Blanc

ALSACE

Gustave Lorentz “Réserve” 1,220
Sylvaner

Hugel “Gentil”  1,490
Pinot Gris-Pinot Blanc-Muscat-Gewürztraminer

ITALY - Ý

CAMPANIA
Mastroberardino “Mastro Bianco” 1,590
Coda di Volpe-Fiano-Greco-Falanghina

VENETO

Indesio | Delle Venezie | Pinot Grigio 1,100

SPAIN – TÂY BAN NHA

GALICIA

Pazo das Bruxas | Rías Baixas  1,715
Albariño

GERMANY – ĐỨC

MOSEL

Dr. Loosen “Blue Slate” 2,050
Riesling (Off-Dry) 



Giá được tính bằng VND’000 và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế
Prices are quoted in VND’000 and are subject to 5% service charge and 10% tax
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WINE BY THE BOTTLE 
RƯỢU VANG BÁN THEO CHAI

WHITE WINE – VANG TRẮNG

AUSTRALIA - ÚC

MARGARET RIVER

Leeuwin Estate “Prelude Vineyards” 2,280
Chardonnay

CLARE VALLEY
Petaluma “Hanlin Hills” | Riesling 1,920

NEW ZEALAND

MARLBOROUGH

Villa Maria “Private Bin” 1,680
Sauvignon Blanc 

Cloudy Bay | Sauvignon Blanc 2,290

ARGENTINA 

SALTA

Alta Vista “Premium” 1,420
Cafayate Valley | Torrontés

MENDOZA

DiamAndes | Uco Valley  2,190
Chardonnay

RED WINE – VANG ĐỎ

FRANCE - PHÁP

BURGUNDY

Louis Jadot “Le Vaucrain” 3,010
Côtes des Nuits-Villages | Pinot Noir

Domaine Chanzy | Mercurey 3,840
1er Cru “Clos du Roy” | Pinot Noir

BORDEAUX
Domaine de Chevalier | “La Petite Lune” 1,500
Bordeaux | Cabernet Sauvignon Blend

Château Canon “Croix Canon” 3,160
Saint-Émilion Grand Cru | Merlot Blend

Château Giscours | “Le Haut Médoc de Giscours” 2,430
Haut Médoc | Cabernet Sauvignon 

Château Cos Labory “Charmes” 3,600
Saint Estèphe | Cabernet Sauvignon Blend



Giá được tính bằng VND’000 và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế
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WINE BY THE BOTTLE 
RƯỢU VANG BÁN THEO CHAI

RED WINE – VANG ĐỎ

FRANCE - PHÁP

NORTHERN RHÔNE

Nicolas Perrin Maison “Les Alexandrins” 1,950
Crozes-Hermitage | Syrah

SOUTHERN RHÔNE
E. Guigal | Côtes du Rhône | Grenache Blend 1,660

SOUTH
Moulin de Gassac | Pays d’Oc | Pinot Noir 1,050

Mas Amiel “Le Plaisir” 1,870
Côtes de Rousillon | Grenache Blend

ITALY - Ý

IGP TUSCANY
Antinori “Tignanello” | Sangiovese Blend 5,930

CHIANTI

Barone Ricasoli | Sangiovese Blend 1,720

BOLGHERI

Le Serre Nuove dell’Ornellaia 3,050
Merlot-Cabernet Sauvignon

VENETO

Castelforte | Delle Venezie | Merlot (Appasimiento) 1,120

Tommasi | Valpolicella Classico Superiore Ripasso 1,690
Corvina Blend

SPAIN – TÂY BAN NHA

VINO DE PAGO CASTILLA Y LEÓN

Arzuaga | Vino de Pago Florentino 1,730
Tempranillo

RIOJA

Marqués de Riscal Reserva 2,290
Tempranillo Blend 

BIERZO

Alvaro Palacios “Pétalos del Bierzo” | Mencía 2,280

PENEDÈS

Parés Baltà “Mas Petit” 1,400
Grenache-Cabernet Sauvignon



Giá được tính bằng VND’000 và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế
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WINE BY THE BOTTLE 
RƯỢU VANG BÁN THEO CHAI

RED WINE – VANG ĐỎ

AUSTRALIA - ÚC

BAROSSA VALLEY

Torbreck “Old Vines” | Grenache-Shiraz-Mourvèdre 1,450

MARGARET RIVER
Cape Mentelle | Shiraz 2,680

ARGENTINA

MENDOZA

Alta Vista “ Premium Estate” | Mendoza | Malbec 1,390

Catena “High Mountain Wines” | Malbec 1,850

DiamAndes “ Perlita”| Uco Valley | Malbec-Syrah 1,800

USA

CALIFORNIA
Beringer “Founders’ Estate” | Pinot Noir 1,700

SONOMA COUNTY
Seghesio | Zinfandel 2,070

SWEET WINE (40 ML GLASS) 
RƯỢU NGỌT (LY 40 ML)

FRANCE - PHÁP glass | bottle
Mas Amiel “Cuvée Special” | 10 Ans d’Âge | Maury 140 | 2,600

ITALY - Ý

Banfi “Sciandor” | Moscato d’Asti     210 | 1,260
Fizzy Muscat | Italy (120 ml Glass)

PORTUGAL – BỒ ĐÀO NHA
Noval | 20 Yrs. Tawny Port 240 | 4,500

Quinta do Noval | Vintage Port (750 ml Bottle) 10,200

SPAIN – TÂY BAN NHA
González Byass “Noe” 30 Yr Old | Pedro Ximénez 210 | 3,900

AUSTRALIA - ÚC
Orange Muscat-Flora | Brown Brothers 80 | 750
GI Victoria | Australia



Giá được tính bằng VND’000 và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế
Prices are quoted in VND’000 and are subject to 5% service charge and 10% tax
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SIGNATURE COCKTAILS • 240 
COCKTAIL ĐẶC TRƯNG 
TẠI SORA & UMI

AWA NEGRONI
Campari, vermouth, Shichiken sparkling sake, orange bitter

Campari, rượu ngọt, sake có ga Shichiken, rượu cam bitter

A modern Japanese twist on the Italian classic. Sparkling sake 
tingles your taste buds and keeps the citrus aroma lingering in 
your mouth. 
Sự kết hợp giữa Nhật Bản hiện đại và Ý cổ kính. Hương vị của 
sake có ga kích thịch các vị giác và giúp hương vị của cam, chanh, 
thảo mộc được đọng lại lâu hơn.

KYURI MARTINI
Gin, Gekkeikan Nigori, St.Germain, lemon,   
shiso leaves, cucumber

Gin Beefeater, Gekkeikan Nigori, St.Germain,   
nước cốt chanh, lá tía tô, dưa leo

A refreshing cucumber martini with shiso leaves for a Japanese 
twist. Gin is used for its floral tone to complement the herbs. 
Martini với sự tươi mát của dưa leo và lá tía tô mang đậm phong 
cách Nhật Bản. Rượu Gin đầy hương hoa được dùng để hoà 
quyện hoàn hảo với các loại thảo mộc.

KUMO SOUR
Pepper infused Gin Houjun Zuyio Sake, figs jam, lemon, egg 
white

Rượu Gin ngâm tiêu, sake Houjun Zuyio, mứt vả, nước cốt chanh, 
lòng trắng trứng

Cloudy and foamy sour balanced with sweetness from figs. Phu 
Quoc pepper gives it a gentle kick to finish. 
Thức uống có vị chua, phủ bởi một lớp bọt mịn của lòng trắng 
trứng.  Vị ngọt từ trái vả giúp cân bằng vị chua. Đặc sản tiêu Phú 
Quốc tạo nên một nụ hôn ngọt ngào ở hậu vị.



Giá được tính bằng VND’000 và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế
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SIGNATURE COCKTAILS • 240 
COCKTAIL ĐẶC TRƯNG 
TẠI SORA & UMI

JONETSU
Gin, Choya Classic Umeshu, passion fruit, Sanzen Honjozo Sake, 
mandarine juice, lime

Gin, Rượu mơ Choya, chanh dây, Sake Sanzen Honjozo,   
nước quýt vắt, nước cốt chanh 

Jonetsu, or “passion” in Japanese, is a perfect combination of 
Japanese and Vietnamese ingredients. Smooth, sweet, and sour 
with long lingering aroma of passion fruit, Japanese plum, yuzu 
and gin

Jonetsu trong tiếng Nhật là “say mê”. Thức uống này là sự pha 
trộn hoàn hỏa giữa các nguyên liệu của Việt Nam và Nhật Bản.  
Sự mượt mà, vị ngọt và chua cùng với mùi thơm của chanh dây, 
mận Nhật Bản, rượu mơ Yuzu và gin.

MATCHA CHUHAI
Vodka, Kirishima Black Shochu, lemon, egg white, matcha

Rượu vodka, rượu Shochu Kirishima Black, nước cốt chanh, lòng 
trắng trứng, matcha trà xanh

A refreshing bitter and sweet combination of Kirishima Black 
shochu, egg white and matcha powder giving the perfect hint of 
sourness.

Sự kết hợp giữa vị ngọt, đắng và tươi mát của rượu shochu 
Kirishima Black, lòng trắng trứng và bột trà xanh là chất xúc tác 
tuyệt vời cho vị chua của món cocktail này.



Giá được tính bằng VND’000 và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế
Prices are quoted in VND’000 and are subject to 5% service charge and 10% tax
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CLASSIC COCKTAILS • 200 
COCKTAIL CỔ ĐIỂN

MARTINI
Vodka or Gin, vermouth dry
Rượu vodka hoặc Gin, rượu ngọt

NEGRONI
Gin, vermouth, campari
Gin, rượu ngọt, rượu mùi Campari

MOJITO
Rum, lime, soda, mint
Rượu rum, nước cốt chanh, soda, lá bạc hà

BLOODY MARY
Vodka, homemade cooked tomato juice, lemon, spices
Vodka, nước cà chua, nước cốt chanh và các loại hương liệu

BRAMBLE
Gin, lemon, Crème de Mure 
Gin, nước cốt chanh, rượu mùi vị quả mâm xôi

NON-ALCOHOLIC DRINKS • 140 
THỨC UỐNG KHÔNG CỒN

KALA MULE
Calamansi, shiso leave, ginger ale 

Nước tắc tươi lá tía tô, nước ngọt có ga hương gừng

PHU QUOC PASSION

Sim syrup, lime, passion fruit, soda 

Mật sim, nước cốt chanh, chanh dây, soda



Giá được tính bằng VND’000 và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế
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MILKSHAKES • 150  
THỨC UỐNG PHA SỮA 
TƯƠI

BANANA – CHUỐI

Banana, fresh milk

Chuối, sữa tươi

CHOCOLATE – SÔ CÔ LA

Dark chocolate ice-cream, fresh milk, chocolate syrup

Kem sô cô la đen, sữa tươi, sirô sô cô la

STRAWBERRY - DÂU TÂY

Strawberry ice-cream, fresh milk, strawberry syrup

Kem dâu, sữa tươi, sirô dâu

VANILLA - VANI

Vanilla ice-cream, fresh milk, vanilla syrup

Kem vani, sữa tươi, sirô vani

FRESH JUICES • 120  
NƯỚC ÉP TRÁI CÂY

Apple - Táo

Carrot – Cà rốt

Coconut – Dừa

Lime – Chanh

Mango – Xoài

Orange – Cam

Papaya – Đu đủ 

Pineapple – Dứa (Thơm)

Passion Fruit – Chanh dây

Watermelon – Dưa hấu



Giá được tính bằng VND’000 và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế
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HEALTHY SMOOTHIES • 120 
SINH TỐ 

Strawberry - Orange - Mango - Pear - Watermelon - Pineapple 
Banana - Apple - Papaya - Mint - Aloe vera 

Dâu - Cam - Xoài - Lê - Dưa hấu - Thơm/Dứa - Chuối - Táo  
Đu đủ - Bạc hà - Lô hội

WITH OPTIONAL SELECTION    
CÓ THỂ CHỌN THÊM

Yoghurt - Honey - Lime juice - Salt - Dill powder 

Yoghurt - Mật ong - Nước cốt chanh - Muối - Bột thì là

SOFT DRINKS • 80   
NƯỚC NGỌT

Bitter Lemon

Coke

Coke Light

Fanta

Ginger Ale 

Ginger Beer 

Red Bull

Soda

Sprite

Tonic  

MINERAL WATER   
NƯỚC KHOÁNG

Acqua Panna still   250 ml         80

Acqua Panna still   750 ml       120

San Pellegrino sparkling  250 ml         80

San Pellegrino sparkling  750 ml       120

Alba still    450 ml         60

Alba sparkling   450 ml         60



Giá được tính bằng VND’000 và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế
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COFFEE SELECTION   
CÀ PHÊ

Vietnamese iced black coffee 60
Cà phê đen đá

Vietnamese iced black coffee 60
with condensed milk
Cà phê sữa đá

Americano                               80

Cappuccino                           100

Espresso                                   80

Double Espresso                     80

Espresso                                 100
Macchiato

Mocha                                     100

Latte                                         100

Hot Chocolate                       100

Decaf Coffee                         100

TEA SELECTION • 120  
TRÀ 
Chamomile

English Breakfast

Earl Grey

Jasmine Queen

Moroccan Mint

Oolong

Royal Darjeeling 



Giá được tính bằng VND’000 và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế
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SAKE      
RƯỢU SAKE

FUTSUSHU GLASS BOTTLE
Gekkeikan Traditional 
720ml

Kyoto 380 1,900

TARUSAKE
Masuizumi Jyunmai 1800ml Toyama 550 7,100

HONJOZO
Sanzen Honjozo - 720ml

Hakkaisan - 720ml

Oyeama Noto Josen 1800ml

Okayama 

Niigata

Ishikawa

340

380

270

1,700

1,900

3,500

JUNMAI
Houjun Zuiyo - 720ml

Okunomatsu Tokubetsu 
720ml

Kumamoto

Fukushima

320 1,600

2,000

DAIGINJO
Kubota Heikiju - 720ml Niigata 4,000

JUNMAI GINJO
Shichida - 720ml Saga 540 2,700

JUNMAI DAIGINJO
Gekkeikan Horin - 300ml    

Dassai 50 - 720ml

Dassai 39 - 720ml

Dassai 23 - 720ml

Born Tokusen - 720ml

Kyoto 

Yamaguchi

Yamaguchi

Yamaguchi

Fukui

540

1,200

2,700

3,500

6,900

4,800
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SAKE      
RƯỢU SAKE

SHOCHU     
RƯỢU SHOCHU 

UMESHU     
RƯỢU MƠ NHẬT BẢN

CLOUDY GLASS BOTTLE
Gekkeikan Nigori – 300ml Kyoto 340 680

SPARKLING
Shichiken Sparkling 720ml

Kagatobi Sparkling Nigori 
720ml

Yamanashi   

Ishikawa

400

440

2,000

2,200

Kuro Kirishima         720ml 
Sweet Potatoes

Kichisuke Kuro       720ml 
Sweet Potatoes

Nikaido Kicchomu   720ml 
Barley

Miyazaki   

Miyazaki  

Oita

200

370

450

1,200

2,200

2,700

Choya Classic - 750ml

Green Tea Umeshu 1800ml

185

120

1,100

1,900
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GIN

Beefeater 

Tanqueray

Hendrick’s

Monkey 47

England

England

Scotland

Germany

120

180

220

500

1,560

2,340

2,340

4,500

VODKA

Absolut – Wheat

Ketel One – Wheat 

Belvedere – Rye

Grey Goose – Wheat

Sweden

Netherlands

Poland

France

120

180

300

180

1,560

2,340

3,600

2,340

TEQUILA

Jose Cuervo      Traditional 
Silver

Jose Cuervo          Especial 
Gold

150

120

1,950

1,560

RUM

Bacardi Carta Blanca

Bacardi Gold

Myers’s Dark Rum

Zacapa 23 Solera 

Sagatiba Cachaca

Cuba

Cuba

Jamaica

Guatemala

Brazil

120

120

120

250

200

1,560

1,560

1,650

5,400

2,400

SPIRITS     
RƯỢU MẠNH
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SCOTCH –              
SINGLE MALT 
The Macallan 12 Fine Oak

Glenmorangie Original

Scotch Single Malt Laphroaig 
10

SHOT

440

280

300

BOTTLE

5,280

3,380

3,600

SCOTCH – BLENDED 
Johnnie Walker Black Label

Chivas Regal 18

180

330

2,340

4,290

BOURBON 
Jim Beam

Bulleit Bourbon 

150

180

1,950

2,160

IRISH WHISKEY  
Jameson 120 1,440

JAPANESE WHISKY
Black Nikka Special

White Oak Akashi

White Oak Akashi Red

220

180

290

2,860

1,700

2,600

Hennessy VSOP

Hennessy XO

300

650

3,600

7,800

WHISK(E)Y    
RƯỢU WHISK(E)Y

BRANDIES & COGNACS   
RƯỢU COGNAC
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LOCAL BEERS • 100  
BIA ĐỊA PHƯƠNG

IMPORTED BEERS • 140 
BIA NHẬP KHẨU

Eau - D Massenez Poire Williams

Eau - D Massenez Mirabelle

220

220

2,640

2,640

Amaretto

Bailey Irish Cream

Kahlua

Limoncello

Sambuca Bianca

140

140

140

180

140

1,680

1,820

1,680

2,160

1,680

MASSENEZ EAU DE VIE 
RƯỢU BRANDY LÀM TỪ TRÁI CÂY

LIQUEURS     
RƯỢU MÙI  

Bivina Larue Saigon Special

Asahi

Corona Extra

Heineken

Hoegaarden

Sapporo

Tiger


